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DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 10 NĂM HỌC 2023 - 2024 

TT Tên sách Chủ biên Nhà xuất bản 

1 

Ngữ văn 10, Tập 1  

(Cánh Diều) 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc 

Thống (đồng Tổng chủ biên), 

Vũ Thanh (Chủ biên) 

Đại học Huế 

Ngữ văn 10, Tập 2  

(Cánh Diều) 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc 

Thống (đồng Tổng chủ biên), 

Vũ Thanh (Chủ biên) 

Đại học Huế 

Chuyên đề học tập Ngữ văn 10 

(Cánh Diều) 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc 

Thống (đồng Tổng chủ biên), 

Vũ Thanh (Chủ biên) 

Đại học Huế 

2 

Toán 10, Tập 1  

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ 

biên), Cung Thế Anh, Trần 

Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng 

(đồng Chủ biên) 

Giáo dục  

Việt Nam 
Toán 10, Tập 2  

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ 

biên), Cung Thế Anh, Trần 

Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng 

(đồng Chủ biên) 

Chuyên đề học tập Toán 10  

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ 

biên), Cung Thế Anh, Trần 

Văn Tấn (đồng Chủ biên) 

3 Tiếng Anh 10 Bright 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngọc Quyên 

Đại học Huế 

4 

Giáo dục thể chất – Cầu lông 10 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 

Nguyễn Duy Quyết 

(Tổng chủ biên) 
 

Giáo dục thể chất – Bóng đá 10 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng chủ 

biên), Hồ Đắc Sơn (Chủ biên) 

Giáo dục  

Việt Nam 

5 
Giáo dục quốc phòng và An 

ninh 10 (Cánh diều) 

Nguyễn Thiện Minh, Hướng 

Xuân Thạch 
Đại học sư phạm 



(đồng Tổng chủ biên) 

6 

Lịch sử 10  

(Cánh Diều) 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Văn Ninh 

(Chủ biên) 

Đại học sư phạm 

Chuyên đề học tập Lịch sử 10 

(Cánh Diều) 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Văn Ninh 

(Chủ biên) 

Đại học sư phạm 

7 

Địa lí 10  

(Cánh Diều) 

Lê Thông (Tổng chủ biên), 

Nguyễn Minh Tuệ (chủ biên) 
Đại học sư phạm 

Chuyên đề học tập Địa lí 10 

(Cánh Diều) 

Lê Thông (Tổng chủ biên), 

Nguyễn Minh Tuệ (chủ biên) 

8 

Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 

Trần Thị Mai Phương 

(Chủ biên) 

Giáo dục  

Việt Nam Chuyên đề học tập Giáo dục 

kinh tế và pháp luật 10 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 

Trần Thị Mai Phương 

(Chủ biên) 

9 

Vật lí 10  

(Cánh diều) 

Nguyễn Văn Khánh (Tổng 

Chủ biên kiêm chủ biên) 
Đại học sư phạm 

Chuyên đề học tập Vật lí 10 

(Cánh diều) 

Nguyễn Văn Khánh (Tổng 

Chủ biên kiêm chủ biên) 

10 

Hóa học 10  

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 

Lê Kim Long (Tổng Chủ 

biên), Đặng Xuân Thư 

(Chủ biên) Giáo dục  

Việt Nam 
Chuyên đề học tập Hóa học 10 

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 

Lê Kim Long (Tổng Chủ 

biên), Đặng Xuân Thư 

(Chủ biên) 

11 

Sinh học 10  

(Cánh Diều) 

Mai Sỹ Tuấn (Tổng Chủ 

biên), Đinh Quang Báo 

(Chủ biên) 
Đại học sư phạm 

Chuyên đề học tập Sinh học 10 

(Cánh Diều) 

Mai Sỹ Tuấn (Tổng Chủ 

biên), Đinh Quang Báo 

(Chủ biên) 



12 

Tin học 10  

(Cánh Diều) 
Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên) 

Đại học sư phạm  
Chuyên đề học tập Tin học 10, 

Tin học ứng dụng (Cánh Diều) 
Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên) 

Chuyên đề học tập Tin học 10, 

Khoa học máy tính (Cánh Diều) 
Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên) 

13 

Công nghệ 10, thiết kế và công 

nghệ (Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh 

(Tổng Chủ biên) 

Đại học Huế Chuyên đề học tập Công nghệ 

10, thiết kế và công nghệ  

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh 

(Tổng Chủ biên) 

14 

Công nghệ 10, Công nghệ trồng 

trọt (Cánh Diều) 

Nguyễn Tất Thắng 

(Tổng Chủ biên) 

Đại học Huế Chuyên đề học tập Công nghệ 

10, Công nghệ trồng trọt  

(Cánh Diều) 

Nguyễn Tất Thắng 

(Tổng Chủ biên) 

15 

Hoạt động trải nghiệm, hướng 

nghiệp 10  

(Kết nối tri thức với cuộc sống) 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Thanh Bình 

(Chủ biên) 

Giáo dục  

Việt Nam 

 


